Phụ lục 1

MẪU ĐƠN XIN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM 
   KIỂM TRA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên cơ sở                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                            ….. , ngày            tháng       năm

Kính gửi:                        Cục Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Tên cơ sở xin công nhận

Địa chỉ: ........................................................................

Điện thoại:……………..Fax: ……………………E-mail:..............

2. Tên phòng thử nghiệm

Địa chỉ:

Điện thoại:………………….Fax:…………………Email:………….

Phòng thử nghiệm:

- Đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm (VILAS, LAS):      (
- Chưa được cấp chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm (VILAS, LAS):  (
3. Phép thử xin được chỉ định

	Số TT
	Tên phép thử
	Tên, ký mã hiệu phương pháp thử áp dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	….
	
	
	

	
	
	
	


4. Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng mọi quy định trong Quy chế về chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT và chịu trách nhiệm về những khai báo trên.

	Phụ trách phòng thử nghiệm
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	
	Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG 
CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM

Tên cơ sở
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           …….., ngày        tháng        năm  

1. Tên cơ sở xin được chỉ định: …………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………Fax:………………..E-mail:……….............

2. Tên phòng thử nghiệm: ………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………..Fax:…………………E-mail:………….........

3. Họ tên, chức danh người phụ trách phòng thử nghiệm: ............................

4. Danh sách cán bộ, nhân viên của phòng thử nghiệm
	Số TT
	Họ và tên
	Năm

sinh
	Trình độ chuyên môn
	Công việc  hiện tại
	Thâm niên trong lĩnh vực thử nghiệm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


5. Danh mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm

5.1. Danh mục thiết bị đo lường

	Số TT
	Tên thiết bị 
	Số 

lượng
	Phạm vi đo/cấp chính xác
	Chu kỳ kiểm định/hiệu chuẩn
	Ngày kiểm định/hiệu chuẩn lần cuối
	Cơ quan kiểm định/hiệu chuẩn
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


5.2. Danh mục thiết bị thử nghiệm

	SỐ TT
	Tên thiết bị 
	Số 

lượng
	Mã kí hiệu
	Đặc trưng 
kỹ thuật chủ yếu
	Tình trạng 
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6. Diện tích và môi trường của phòng thử nghiệm

6.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích (m2) của từng bộ phận phòng thử nghiệm

6.2. Môi trường các bộ phận thử nghiệm

- Khả năng về điều hoà nhiệt độ;

- Khả năng về thoát nhiệt, thoát khí độc hại;

- Các điều kiện đảm bảo khác (chống rung, chống bụi, chống ồn, ánh sáng, phóng xạ...).

6.3. Điều kiện về bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên.

7. Danh mục các phép thử xin được chỉ định:
	Số TT
	Tên 
phép thử
	Tên, ký mã hiệu phương pháp thử áp dụng 
	Số mẫu thử 
trong 1 năm
	Nguồn mẫu
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


8. Cơ sở cam kết:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về chỉ định phòng thử nghiệm TĂCN;

- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá phòng thử nghiệm;

- Phòng thử nghiệm sẵn sàng để thực hiện đánh giá từ ngày ... tháng ..... năm .....

	Phụ trách phòng thử nghiệm
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	
	Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 3

MẪU BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                               Hà Nội, ngày         tháng         năm

1. Hội đồng đánh giá: (ghi rõ họ, tên, số quyết định)

2. Tên phòng thử nghiệm được đánh giá:

3. Nội dung đánh giá:

4. Các căn cứ để đánh giá:

5. Thời gian tiến hành đánh giá:

6. Kết quả đánh giá:

Ghi kết luận về từng nội dung đánh giá (có hồ sơ, biên bản đánh giá kèm theo)

7. Kết luận và đề nghị của Hội đồng:

	Các ủy viên Hội đồng
           (Ký và ghi rõ họ, tên)
	
	Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 4

MẪU BIÊN BẢN KẾT LUẬN  CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                             Hà Nội, ngày       tháng       năm  

Hội đồng đánh giá phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi được thành lập theo Quyết định số ...../QĐ-CN-TACN, ngày ....... tháng  ...... năm  .....

1. Tên phòng thử nghiệm:........................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................

Điện thoại:......................Fax:............................ Email: ........................

2. Kết luận của Hội đồng

2.1. Kết quả đánh giá phòng thử nghiệm

2.2. Kết luận và đề nghị

Đề nghị chỉ định ....................... (tên phòng thử nghiệm), thuộc …............... (tên đơn vị chủ quản, nếu có) thực hiện việc kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi với các phép thử sau:

	Số TT
	Tên phép thử
	Tên, ký mã hiệu phương pháp thử áp dụng 
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


3. Biên bản này được thông qua với sự đồng ý của .............. (ghi rõ kết quả bỏ phiếu) thành viên Hội đồng.

	Thư ký Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 5

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

Số:/QĐ-CN -TACN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng     năm  


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi 


CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI
Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-CN-TACN ngày 31/10/2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc ban hành Quy định yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Quyết định số 7857/QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 11 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá phòng thử nghiệm của Hội đồng đánh giá ngày ........ tháng ......... năm……..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định ………… (tên phòng thử nghiệm), thuộc …............... (tên đơn vị chủ quản, nếu có) thực hiện việc kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi.  


Điều 2. Phạm vi các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, Thủ trưởng đơn vị có tên nêu tại Điều 1, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TACN.
	CỤC TRƯỞNG




